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Chương VII
PHÂN TÍCH KINH TẾ - TÀI CHÍNH
I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

+ Quyết định 445/NL-XDCB ngày 29/7/1994 của Bộ Năng lượng (nay là Bộ Công Thương) quy định về nội dung phân tích kinh tế tài chính cho dự án lưới điện. 

+ Quyết định số 2014/QĐ-BCN ngày 13/06/2007 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương) về việc hướng dẫn tạm thời nội dung phân tích kinh tế, tài chính đầu tư và khung giá mua bán điện các dự án nguồn điện.

+ Các văn bản hướng dẫn phân tích kinh tế - tài chính dự án của WB, ADB đối với các dự án nâng cao hiệu quả hệ thống điện.


+ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 của Quốc hội ban hành ngày 03/6/2008.


+ Luật điện lực do Quốc hội thông qua ngày 3/12/2004.


+ Nghị định số 199/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ ban hành về quy chế quản lý tài chính của công ty Nhà nước và quản lý vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác.



+ Nghị định số 31/2005/NĐ-CP của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích ngày 11/3/2005.


+ Thông tư số 08/2010/TT-BCT ngày 24/02/2010 của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện năm 2010 và hướng dẫn thực hiện.

+ Các tài liệu khác có liên quan.
II. PHẦN CHUNG
Đề án: “Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015, có xét đến năm 2020” cần một lượng vốn là 6.126,8 tỷ đồng cho cả giai đoạn từ nay đến 2015, trong đó vốn dành cho xây dựng đường dây và trạm biến áp 220kV là 1757,3 tỷ đồng. Điện thương phẩm năm 2010 là 5.991,23 GWh, dự báo tăng lên 11.181 GWh vào năm 2015.

Việc đánh giá kinh tế - tài chính của đề án dựa trên các chỉ tiêu: hệ số hoàn vốn nội tại (IRR) và giá trị hiện tại hóa của lãi ròng (NPV). Những chỉ tiêu này được xác định trên cơ sở so sánh giữa trị số hiệu quả B và chi phí C của đề án. Các chỉ số này được xác định trên cơ sở so sánh giữa các phương án có đầu tư và phương án không đầu tư.

- Phương án có đầu tư: Nhờ có đầu tư xây dựng mới và cải tạo lưới điện nên có thể cung cấp cho các hộ tiêu thụ trong khu vực với mức phụ tải tăng cao hơn như dự báo ở từng giai đoạn tương ứng .

- Phương án không đầu tư: Trong phương án này lưới điện chỉ có khả năng cung cấp điện năng cho các hộ tiêu thụ ở mức hiện tại.

Như vậy hiệu quả B của các phương án có đầu tư so với phương án không có đầu tư bao gồm các thành phần sau:

· Nhờ có đầu tư mà điện năng thương phẩm sẽ tăng lên so với trị số hiện tại nhằm đáp ứng nhu cầu tăng thêm của các hộ phụ tải phù hợp với mức tăng trưởng kinh tế của tỉnh Đồng Nai.

· Nhờ có đầu tư mà tỷ lệ tổn thất lưới điện của tỉnh giảm từ trị số hiện tại là 4,1% xuống còn 3,0% vào năm 2015.

Các chi phí C của đề án bao gồm:

· Chi phí đầu tư xây dựng mới và cải tạo lưới điện trung áp, hạ áp tỉnh Đồng Nai.

· Chi phí vận hành và bảo dưỡng

III. CÁC GIẢ THIẾT ĐƯA VÀO TÍNH TOÁN
1. Vốn đầu tư: Tổng vốn đầu tư xây dựng mới, cải tạo lưới điện tỉnh Đồng Nai tính từ lưới 110kV trở xuống.
2. Giá điện: 

- Giá bán điện bình quân thực tế của tỉnh Đồng Nai năm 2009 là 955,68 đồng/kWh (chưa VAT).

- Giá mua điện được tính bằng 85% giá bán điện.

- Giá bán điện bình quân các năm sau của tỉnh Đồng Nai tính bằng bình quân gia quyền giá điện 5 thành phần phụ tải. Giá bán điện của các thành phần phụ tải dựa trên biểu giá mới ban hành theo Thông tư số 08/2010/TT-BCT ngày 24/02/2010 của Bộ Công Thương. Giá bán điện cho thành phần tiêu dùng dân cư tăng lên qua các năm so sự thay đổi sản lượng tiêu thụ điện năng của các hộ dân trong từng năm và giá bán điện sinh hoạt theo bậc thang sử dụng, được xác định là bình quân gia quyền của giá điện quy định theo bậc thang và định mức tiêu thụ điện sinh hoạt cho từng giai đoạn của tỉnh.
- Giá bán điện bình quân của tỉnh Đồng Nai đạt 958 đồng/kWh vào năm 2010 và 1040 đồng/kWh vào năm 2015.
Bảng VII.1. Biểu giá điện bình quân tỉnh Đồng Nai đến 2015 (đ/kWh)
	Năm
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Giá mua
	765
	815
	820
	825
	831
	836
	841

	Giá bán
	956
	1019
	1025
	1032
	1038
	1045
	1051


3. Thời gian phân tích dự án: Bao gồm 2 giai đoạn:

- Giai đoạn đầu tư dự án: 2010-2015
- Giai đoạn vận hành sau dự án: 2016-2035
4. Chi phí vận hành và bảo dưỡng (O&M) lưới điện: 


- Hệ số O&M đường dây: 1,5% - 2,5% VĐT.



- Hệ số O&M trạm biến áp: 2,0% - 2,5% VĐT
5. Khấu hao TSCĐ: 


- Thời gian khấu hao lưới cao thế: 20 năm



- Thời gian khấu hao lưới trung thế: 15 năm



- Thời gian khấu hao lưới hạ thế: 10 năm 
6. Lãi suất vay vốn trong nước: 15%/năm; nước ngoài 7%/năm.

7. Thời gian ân hạn: 5 năm, thời gian trả vốn vay: 5 năm.

8. Thuế thu nhập doanh nghiệp: 25% lợi nhuận.

9. Hệ số chiết khấu xã hội: i = 10%

10. Hệ số chiết khấu tài chính: Lấy bằng bình quân gia quyền các nguồn vốn vay.

Phương thức huy động vốn cho phương án tài chính:
Đề án quy hoạch phát triển điện tỉnh Đồng Nai là sự đầu tư tăng thêm để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện tăng thêm, tuy nhiên trong quá trình đầu tư của đề án, phần doanh thu sản lượng điện thương phẩm vẫn được tạo ra từ tài sản cố định cũ hiện có. Vì vậy, vốn tự có của đề án được hình thành từ thu nhập ròng và khấu hao tài sản cố định của toàn bộ đề án. Do đó, phương thức huy động nguồn vốn đầu tư của chủ đầu tư trong đề án này là vốn tự có, còn lại là huy động từ các nguồn vốn vay thương mại.

IV. PHÂN TÍCH KINH TẾ - TÀI CHÍNH

IV.1. Phân tích kinh tế:

Mục tiêu của đánh giá kinh tế dự án là tính toán các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp của dự án để lựa chọn giải pháp, phương pháp tối ưu để thực hiện dự án trên góc độ lợi ích quốc gia về sử dụng tài nguyên, nhân lực của mình.
Phần này được đánh giá trên quan điểm chung của nền kinh tế theo 3 chỉ tiêu sau:

· Giá trị hiện tại hóa của lãi ròng (ENPV)

· Hệ số hoàn vốn nội tại (EIRR)

· Tỷ số B/C.

Phần chi phí của dự án bao gồm chi phí vận hành và toàn bộ vốn đầu tư không kể chi phí nhân công và thuế vì những chi phí này đối với nền kinh tế là lợi ích.

Kết quả tính toán được cho trong bảng VII.2.
IV.2. Phân tích tài chính:

Phân tích này đứng trên quan điểm chủ đầu tư để đánh giá hiệu quả tài chính của dự án đối với riêng chủ đầu tư. Kết quả phân tích này là cơ sở để Chủ đầu tư quyết định có nên đầu tư vào dự án hay không (trong dự án này chủ đầu tư là Tổng công ty Điện lực Đồng Nai).

Về phương pháp luận giống như phân tích kinh tế nhưng chi phí đầu tư bao gồm toàn bộ các chi phí thực tế kể cả chi phí nhân công và các loại thuế.

Kết quả tính toán được cho trong bảng VII.2.

IV.3. Phân tích độ nhạy:

 Đây là phương pháp thông dụng nhất hiện nay và là một trong các phương pháp gián tiếp đơn giản nhằm đánh giá các yếu tố bất lợi ảnh hưởng tới kết quả phân tích kinh tế - tài chính.

Đề án đã tiến hành tính toán phân tích độ nhạy với các trường hợp sau:

· Vốn đầu tư tăng 10%

· Điện thương phẩm giảm 10%

· Tăng vốn đầu tư 10% và giảm điện thương phẩm 10%.

Bảng VII.2. Kết quả phân tích kinh tế tài chính 
	Các chỉ tiêu
	Phân tích kinh tế
	Phân tích tài chính

	Các phương án
	EIRR
	ENPV 
(tỷ đồng)
	B/C
	FIRR
	FNPV 
(tỷ đồng)
	B/C

	 - Phương án cơ sở
	22,5%
	2017,75
	1,064
	14,82%
	856,74
	1,025

	 - Tăng vốn đầu tư 10%
	19,7%
	1724,96
	1,054
	12,61%
	19,91
	1,001

	 - Giảm điện thương phẩm 10%
	16,2%
	1055,83
	1,043
	9,28%
	-359,34
	0,982

	 - Tăng VĐT 10%, giảm ĐTP 10%
	14,1%
	763,05
	1,031
	7,44%
	-669,86
	0,964


Như vậy, đề án đạt hiệu quả kinh tế - tài chính ở phương án cơ sở và phương án tăng vốn đầu tư 10%; các phương án tính độ nhạy đều đạt hiệu quả kinh tế.
V. PHÂN TÍCH DÒNG TÀI CHÍNH
Trong phần này khi phân tích xem ngành điện như một doanh nghiệp hạch toán độc lập: mua điện đầu nguồn, bán điện thương phẩm.

Quá trình phân tích hoạt động tài chính dựa trên cơ sở xây dựng 2 bảng tài chính sau:

· Bảng thu nhập hàng năm.

· Bảng nguồn vốn và sử dụng vốn
Kết quả tính toán được cho trong bảng dưới đây:

Bảng VII.3. Kết quả phân tích dòng tài chính
Đơn vị: Tỷ đồng
	Hạng mục
	PA cơ sở
	Tăng VĐT 10%
	Giảm ĐTP 10%
	Tăng VĐT 10%, giảm ĐTP 10%

	1. Tổng vốn đầu tư
	4369,46
	4806,41
	4369,46
	4806,41

	2. Tổng vốn vay 
	227,12
	500,85
	479,31
	780,37

	3. Đã  trả 
	227,12
	500,85
	479,31
	780,37

	4. Tổng doanh thu
	316728,6
	316728,6
	286172,0
	286172,0

	5. Tổng chi phí
	292501,0
	293139,3
	264909,4
	265563,0

	6. Tổng lãi ròng
	24227,6
	23589,4
	21262,6
	20608,9

	7. Cân bằng thu chi
	24334,5
	23707,0
	21369,5
	20726,6


Chi tiết tính toán xem phụ lục 11

VI. KẾT LUẬN
Kết quả phân tính kinh tế - tài chính đề án “Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015, có xét đến năm 2020” cho thấy: Đề án đạt hiệu quả kinh tế - tài chính. Như vậy, hoạt động kinh doanh của Tổng công ty Điện lực Đồng Nai có lãi, có khả năng trang trải các khoản nợ.
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